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MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 501/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214706020 Lê Công Chiến IB 351 SA K28QTD

2 28206503648 Đoàn Thị Dung IB 351 SA K28NTT

3 26202234984 Dương Thị Mỹ Duyên IB 351 SA K26QTM

4 28204131947 Nguyễn Thị Thái Hạnh IB 351 SA K28QTD

5 28208106930 Nguyễn Ánh Hồng IB 351 SA K28NTT

6 26212132493 Lê Ngọc Hưng IB 351 SA K26HP-QTH

7 26217028930 Nguyễn Nhật Huy IB 351 SA K26QTM NỢ HP

8 28204322527 Lê Thị Thanh Huyền IB 351 SA K28QTD

9 26212235167 Nguyễn Trọng Phúc Khương IB 351 SA K26QTM

10 28206553536 Lê Thị Ngọc Mai IB 351 SA K28NTT

11 28204138307 Nguyễn Thị Ái My IB 351 SA K28QTD

12 28205105378 Hoàng Trà My IB 351 SA K28QTD

13 28206553538 Hồ Phương Nga IB 351 SA K28NTT

14 26217125905 Lê Viết Nguyên IB 351 SA K27QTH

15 26217120460 Nguyễn Trương ThànhNhân IB 351 SA K26QTD

16 28206501031 Tạ Thị Yến Nhi IB 351 SA K28NTT

17 28206736961 Nguyễn Huỳnh Tuyết Nhi IB 351 SA K28NTT

18 28206501837 Trà Thị Quỳnh Như IB 351 SA K28NTT

19 28204604226 Phạm Thị Xuân Nở IB 351 SA K28NTT

20 28206503557 Ngô Thị Kiều Oanh IB 351 SA K28NTT

21 24212802327 Phan Văn Quang IB 351 SA K24QTD NỢ HP

22 28206504285 Dương Như Quỳnh IB 351 SA K28NTT

23 28206551817 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh IB 351 SA K28NTT
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MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 501/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212235769 Nguyễn Thành Sơn IB 351 SA K26QTM

2 28204605215 Đỗ Thị Bích Tài IB 351 SA K28NTT

3 26211621876 Võ Minh Thành IB 351 SA K26QTH

4 28204305518 Phan Thị Thanh Thảo IB 351 SA K28QTD

5 28214702240 Lê Công Thịnh IB 351 SA K28QTD

6 26202125153 Phùng Hữu Khánh Thông IB 351 SA K26QTH

7 26217032021 Nguyễn Ngọc Thuận IB 351 SA K26QTM

8 28206705556 Lương Thị Thuận IB 351 SA K28NHT

9 28206737356 Trần Thị Hoài Thương IB 351 SA K28NHT

10 28206954536 Trần Thị Thùy Vinh IB 351 SA K28NNT

11 28204754828 Đỗ Thị Quỳnh Ánh IB 351 SC K28QTD

12 28206534161 Hoàng Thị Ngọc Châu IB 351 SC K28NTT

13 28208149265 Phạm Ngọc Minh Châu IB 351 SC K28DHD

14 25212207370 Trần Phước Đạt IB 351 SC K26HP-QTM NỢ HP

15 25202101434 Bùi Thị Quỳnh Dung IB 351 SC K26QTH

16 26202220757 Nguyễn Trang Thùy Dung IB 351 SC K26QTM

17 28204501730 Hồ Mỹ Duyên IB 351 SC K28QTD

18 26217435994 Nguyễn Hữu Hàn IB 351 SC K26QNT NỢ HP

19 28206853300 Lê Mai Ngọc Hân IB 351 SC K28VE-VQH

20 28204144315 Dương Thị Thanh Hằng IB 351 SC K28QTD

21 28204654731 Nguyễn Thị Thanh Hằng IB 351 SC K28QTM

22 26212133822 Đoàn Văn Hậu IB 351 SC K26QTH

23 28204652600 Nguyễn Thị Diệu Hiền IB 351 SC K28QTM
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MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 504/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212142005 Trần Minh Hiếu IB 351 SC K27QTH

2 28204351025 Trần Phạm Diễm Hiếu IB 351 SC K28QNT

3 28207142155 Phạm Thị Tuyết Hoàng IB 351 SC K28QTD

4 27212138124 Phạm Y Quốc Hưng IB 351 SC K28QTH

5 28204606988 Lê Thị Khánh Huyền IB 351 SC K28QTM

6 28204724602 Bạch Thị Ngọc Huyền IB 351 SC K28QTD

7 26212136270 Nguyễn Hào Kiệt IB 351 SC K26QTH

8 28206238509 Nguyễn Thị Tố Lên IB 351 SC K28NAT

9 26212200430 Trần Nam Lượng IB 351 SC K27HP-QTM

10 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly IB 351 SC K28QNT

11 28216734893 Nguyễn Trà Mi IB 351 SC K28NHT

12 28204653279 Nguyễn Ngọc Li Na IB 351 SC K28QTD

13 25212101541 Nguyễn Hoàng Nam IB 351 SC K25QTH NỢ HP

14 28204400089 Bùi Thị Thảo Ngân IB 351 SC K28QTM

15 25212110104 Nguyễn Văn Nghiêm IB 351 SC K25QTH

16 28204653373 Phan Bích Ngọc IB 351 SC K28QTM

17 26202137810 Hồ Thảo Nguyên IB 351 SC K26QTH

18 28204653374 Huỳnh Thị Bích Nguyên IB 351 SC K28QTM

19 28204750711 Phạm Thị Thảo Nguyên IB 351 SC K28QTD

20 26212235497 Thiệu Công Nhật IB 351 SC K26QTM

21 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi IB 351 SC K28QTM

22 28204351237 Trần Thị Ngọc Như IB 351 SC K28QNT

23 28204944520 Nguyễn Quỳnh Như IB 351 SC K28QTD
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MÔN THI : IB 351 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 504/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh IB 351 SC K28QTM

2 29214365810 Phan Văn Pháp IB 351 SC K29QTH

3 2321223052 Nguyễn Hữu Phúc IB 351 SC K24QTM

4 28204636413 Lê Thị Bảo Phúc IB 351 SC K28HP-QTM

5 26212242691 Võ Nhật Quang IB 351 SC K26QTM NỢ HP

6 28206704967 Ngô Thị Kim Quy IB 351 SC K28NHT

7 28200247174 Lê Thị Như Quỳnh IB 351 SC K28QTD

8 28204706838 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh IB 351 SC K28QTD

9 26213133940 Lê Vĩnh Sang IB 351 SC K26VJ-VQH

10 26212132865 Nguyễn Quý Tri Tân IB 351 SC K26QTH

11 28207303265 Lê Thị Thu Thảo IB 351 SC K28QTD

12 28214637699 Hà Nguyễn Hoàng Thiên IB 351 SC K28QTM

13 28204751591 Đào Thị Như Thơm IB 351 SC K28QTD

14 28206225387 Võ Thị Anh Thư IB 351 SC K28DHD

15 28204754735 Dương Thị Thu Thủy IB 351 SC K28QTD

16 28204653784 Trần Bảo Trân IB 351 SC K28QTM

17 28204354851 Phan Trần Linh Trang IB 351 SC K28QNT

18 28204701890 Nguyễn Thị Diệu Trinh IB 351 SC K28QTD

19 28216851613 Bùi Văn Tùng IB 351 SC K28HP-VQH

20 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên IB 351 SC K28QTM

21 28204420216 Nguyễn Thị Thảo Vi IB 351 SC K28QTD

22 28208146275 Lê Uyên Vy IB 351 SC K28QTM
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